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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO  Giới tính: Nữ 

[…] 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học:    

- Hệ đào tạo: Chính quy 

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh  

- Ngành học: Luật Thương Mại 

- Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2014 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hình  sự - Tố tụng hình sự         

- Năm cấp bằng: 2018   

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

4. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh     

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2016 - Nay Khoa Luật Hình sự - Trường 

Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 
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trường) 

1 Hoàn thiện pháp luật tố tụng 

hình sự Việt Nam đối với 

người dưới 18 tuổi trên cơ sở 

khung pháp lý của Liên hợp 

quốc 

2018 Đề tài cấp 

trường 

Thành viên và 

thư ký 

2 Hòa giải trong tố tụng hình sự: 

Nghiên cứu so sánh và kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

 

2019 Đề tài cấp 

trường 

Thành viên và 

thư ký 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố  

* SÁCH CHUYÊN KHẢO, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

TT Tên sách Năm xuất 

bản 

NXB/Tạp chí 

1 Sách Bình luận những điểm mới cơ bản 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

2016 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản Hồng 

Đức 

2 Hướng dẫn học tập môn Luật Tố tụng 

hình sự 

2017 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản chính trị 

quốc gia 

3 Sách Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình 

sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi 

trên cơ sở khung pháp lý của Liên hợp 

quốc 

2018 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản chính trị 

quốc gia 

 

 

 

4 Sách Pháp luật quốc tế về hòa giải 

trong tố tụng hình sự và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

2019 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản Đại học 

quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 Sách Kỹ năng tranh tụng của luật sư 

bào chữa 

2021 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản Hồng 

Đức 
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6 Sách Tư pháp hình sự đối với người 

chưa thành niên 

2022 

(Thành viên) 

Nhà xuất bản Công an 

nhân dân 

 

* BÁO CÁO KHOA HỌC TRONG TỌA ĐÀM/HỘI THẢO 

TT Tên bài báo cáo Năm xuất 

bản 

Tọa đàm/ Hội thảo 

1 Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của 

người bị hại là người có nhược điểm về 

tâm thần hoặc thể chất 

2015  Kỷ yếu tọa đàm cấp 

khoa tại trường ĐH 

Luật TP.HCM: "Nạn 

nhân của tội phạm 

trong hệ thống tư 

pháp hình sự” 

 

2 Quy định về nguồn chứng cứ là dữ liệu 

điện tử trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015 

2016 Kỷ yếu tọa đàm cấp 

khoa: "Những điểm 

mới của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 

2015" 

3 Thủ tục xét xử vụ án hình sự có người 

dưới 18 tuổi của tòa gia đình và người 

chưa thành niên của một số quốc gia 

trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

2017 Kỷ yếu Hội thảo cấp 

khoa: “Tư pháp hình 

sự đối với người chưa 

thành niên”. 

4 Các biện pháp giám sát, giáo dục đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội và những 

đảm bảo pháp lý trong tố tụng hình sự 

2019 Kỷ yếu Hội thảo cấp 

khoa "Những quy 

định mới thuộc phần 

chung của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung 
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năm 2017)". 

5 Một số bất cập về tranh tụng liên quan đến 

quyền của Luật sư bào chữa trong Bộ luật 

tố tụng hình sự năm 2015 

2019 Kỷ yếu Tọa đàm cấp 

trường: “Tăng cường 

kỹ năng tranh tụng 

của luật sư bào chữa”.  

6 Tạm giam theo pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam – Kinh nghiệm từ Cộng Hòa 

Liên Bang Đức 

2020 Kỷ yếu Hội thảo cấp 

trường: “Biện pháp 

cưỡng chế trong tố 

tụng hình sự”. 

7 So sánh pháp luật tố tụng hình sự Việt 

Nam về lấy lời khai người bị hại, người 

làm chứng chưa thành niên với hướng dẫn 

của Liên hợp quốc và kiến nghị hoàn thiện 

2021 Kỷ yếu Hội thảo quốc 

tế: “Tư pháp hình sự 

đối với người chưa 

thành niên” 

9.  Phòng ngừa, xử lý các hành vi xâm hại 

tình dục trẻ em trên không gian mạng – 

Hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

2022 Kỷ yếu Hội thảo: 

“Phòng ngừa, xử lý 

các hành vi sử dụng 

bạo lực đối với trẻ 

em”. 

10 Xử lý nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử 

trong giải quyết các vụ án hình sự: Tiếp 

cận liên ngành Luật hình sự và Luật tố 

tụng hình sự 

2023 Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học: Xu thế 

phát triển của pháp 

luật Việt Nam về 

chứng cứ, chứng 

minh trong tố tụng 

hình sự 

11 Kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong Luật 

tố tụng hình sự một số quốc gia trên thế 

giới – Kinh nghiệm cho Việt Nam 

2023 Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học: Xu thế 

phát triển của pháp 

luật Việt Nam về 

chứng cứ, chứng 
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minh trong tố tụng 

hình sự 

 

* BÀI BÁO/ TẠP CHÍ KHOA HỌC 

TT Tên bài viết Năm 

xuất bản 

NXB/Tạp chí 

1 Thủ tục xét xử vụ án hình sự đối 

với người dưới 18 tuổi tại Tòa án 

gia đình và người chưa thành niên 

của một số quốc gia trên thế giới và 

kinh nghiệm cho Việt Nam. 

2017 Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 

số 5/2017 

2 Điều tra thân thiện đối với người bị 

buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật 

Thái Lan và kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

2018 Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 

số 5/2018 

3 Xét xử vụ án hình sự đối với người 

bị buộc tội chưa thành niên theo 

pháp luật Thái Lan – Kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

2019 Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

11/2019 

4 Một số vấn đề pháp lý về các biện 

pháp giám sát, giáo dục đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội trong 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 

 

2019 Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

07/2019 

5 Quyền giữ bí mật thông tin sức 

khỏe của người bệnh 

2020 Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, 

đăng ngày 16/3/2020 

Nguồn: 
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https://tapchitoaan.vn/bai-

viet/phap-luat/quyen-giu-bi-mat-

thong-tin-suc-khoe-cua-nguoi-

benh 

 

6 Hướng dẫn của Liên hợp quốc về 

bảo vệ bị hại là người dưới 18 tuổi 

trong giai đoạn điều tra, xét xử và 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

2020 Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

05/2020 

7 Pháp luật tố tụng hình sự Đức về 

biện pháp tạm giam và kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

 

2021 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 

02/2021 

Đồng thời đăng trên bản điện tử: 

http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/

210746/Phap-luat-to-tung-hinh-

su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-

va-kinh-nghiem-cho-Viet-

Nam.html 

 

8 Một số vấn đề về khởi tố vụ án 

hình sự theo yêu cầu của bị hại là 

người có nhược điểm về tâm thần 

hoặc thể chất 

2021 Tạp chí dân chủ và pháp luật 

điện tử, đăng ngày 23/12/2021. 

Nguồn: 

https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintu

c/Pages/thi-hanh-phap-

luat.aspx?ItemID=978 

 

9 Quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự về hoạt động bào chữa của 

người bào chữa – Thực trạng và 

kiến nghị 

 

2022 Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

07/2022 

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/quyen-giu-bi-mat-thong-tin-suc-khoe-cua-nguoi-benh
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/quyen-giu-bi-mat-thong-tin-suc-khoe-cua-nguoi-benh
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/quyen-giu-bi-mat-thong-tin-suc-khoe-cua-nguoi-benh
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/quyen-giu-bi-mat-thong-tin-suc-khoe-cua-nguoi-benh
http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210746/Phap-luat-to-tung-hinh-su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html
http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210746/Phap-luat-to-tung-hinh-su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html
http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210746/Phap-luat-to-tung-hinh-su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html
http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210746/Phap-luat-to-tung-hinh-su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html
http://lapphap.vn/Pages/TinTuc/210746/Phap-luat-to-tung-hinh-su-duc-ve-bien-phap-tam-giam-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=978
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=978
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=978
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10 So sánh pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam về lấy lời khai người bị 

hại, người làm chứng chưa thành 

niên với hướng dẫn của Liên hợp 

quốc và kiến nghị hoàn thiện 

 

2022 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt 

Nam, số 06/2022 

11 Xử lý các hành vi xâm hại tình dục 

trẻ em trên không gian mạng: 

Hướng dẫn của Liên hợp quốc và 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

2023 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt 

Nam, số 05/2023 

12 Xâm hại tình dục trẻ em trên không 

gian mạng ở Việt Nam – Thực 

trạng và giải pháp phòng ngừa 

2023 Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 

số 55/2023 

Đồng thời đăng trên bản điện tử: 

https://tapchi.hul.edu.vn/index.p

hp/jl/article/view/270/170 

 

13 The use of artificial intelligence in 

criminal investigation and trials in 

Europe and some countries: 

Experience for Vietnam 

2023 Vietnamese Journal of Legal 

Sciences, Vol. 08, No. 01/2023 

 

 

* GIẢI THƯỞNG KH&CN QUỐC TẾ, QUỐC GIA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

 

STT Giải thưởng Thời gian 

1 Bằng khen của Thành đoàn TPHCM về thành tích 

hướng dẫn sinh viên đạt GIẢI NHÌ giải thưởng SV 

NCKH Eureka lần thứ 21  

2019 

 

2 Bằng khen của Thành đoàn TPHCM về thành tích 

hướng dẫn sinh viên đạt GIẢI BA giải thưởng SV 

NCKH Eureka lần thứ 23 

2021 

 

https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/article/view/270/170
https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/article/view/270/170
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3  năm 2023 

      Xác nhận của cơ quan                Người khai 

          (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

THS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 


